
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

Xã miền núi

1  Xã nhóm A 650 550 350 250 450 300 250 220 250 230 210 190

2  Xã nhóm B 500 400 300 230 350 280 230 200 230 210 190 180

3  Xã nhóm C 400 300 250 200 300 220 210 190 220 200 180

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

Xã miền núi

1.  Xã nhóm A 520 440 280 200 360 240 200 180 200 180 170 150

2.  Xã nhóm B 400 320 240 180 280 220 180 160 180 170 150 140

3  Xã nhóm C 320 240 200 160 240 180 170 150 170 150 140

Xã miền núi

      - Xã thuộc nhóm A: Quế Nham, Cao Thượng, Cao Xá, Việt Lập, Ngọc Thiện, Ngọc Lý,  

                                      Ngọc Vân, Ngọc Châu, Liên Sơn, Việt Ngọc

      - Xã thuộc nhóm B: Song Vân, Nhã Nam, Hợp Đức, Quang Tiến, Tân Trung, Đại Hoá, Phúc Sơn

      - Xã thuộc nhóm C: An Dương, Lam Cốt, Phúc Hoà, Liên Chung, Lan Giới

           Phân loại nhóm Xã như sau:

BẢNG 5  - BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP

 Ở NÔNG THÔN

Đơn vị tính : 1.000đ/m
2

TT Loại xã
Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3

BẢNG 4 - BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN

TT Loại xã,
Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3

Đơn vị tính : 1.000đ/m
2
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New Stamp


